CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Câu 1. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p + n + e) = 24. Biết trong nguyên tử X số hạt proton = số hạt nơtron. X là:

A. 13Al


B. 8O


C. 20Ca

D. 17Cl

Câu 2. Ion Y– có cấu hình e: 1s2 2s2 2p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 3, nhóm VIIA
 B. chu kì 3, nhóm VIIIA     C. chu kì 4, nhóm IA     D. chu kì 4, nhóm VIA

Câu 3. Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 4, nhóm VIB
B. chu kì 4, nhóm VIIIB    

C. chu kì 4, nhóm IIA

D. chu kì 3, nhóm IIB
Câu 4. Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R là:

A. Mg


B. Na


C. F


D. Ne

Câu 5. Có 4 kí hiệu 
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. Điều nào sau đây là sai?

A. X và Y là hai đồng vị của nhau

B. X và Z là hai đồng vị của nhau

C. Y và T là hai đồng vị của nhau

D. Z và T đều có cùng số proton 
Câu 6. Cho cấu hình electron của nguyên tử một số nguyên tố : 1s2 (X), 1s22s22p2 (Y), 1s22s22p63s2 (Z), 1s22s22p63s23p64s24p2 (T). Các nguyên tố kim loại là 

 A. X, Z.                B. X, Y, Z, T.                
C. X, Z, T.
      D. Z, T. T

Câu 7. Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA.                        B. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

C. ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.                            D. 18, chu kỳ 4, nhóm  VIA.

Câu 8. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12. A và B lần lượt là

A. Ca và Fe.                B. Mg và Ca.               C. Fe và Cu.                D. Mg và Cu.  

Câu 9. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 
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Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 
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là

   A. 73%.
                           B. 50%.
                          C. 54%.
              D. 27%.

Câu 10.Các ion M+ và Y2– đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. vị trí của M và Y trong bảng tuần hoàn là 

A. M thuộc chu kì 4, nhóm IA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm IIA.

B. M thuộc chu kì 3, nhóm VA ; Y thuộc chu kì 4 nhóm IIA.

C. M thuộc chu kì 4, nhóm IA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm VIA. 
D. M thuộc chu kì 3, nhóm VA ; Y thuộc chu kì 4 nhóm VIA.

Câu 11.Cation M+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. vị trí của M trong bảng tuần hoàn là 

A. Chu kì 3, nhóm IA.
    B. Chu kì 3, nhóm VIIA.
C. Chu kì 3, nhóm VIIIA.        D. Chu kì 4, nhóm IA. 
Câu 12. Tổng số hạt p, n, e của nguyên tử X là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học và vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là

A. Na, chu kì 3, nhóm IA.
                     
B. Mg, chu kì 3, nhóm IIA.

C. F, chu kì 2, nhóm VIIA.
         

D. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA

Câu 13. Cấu hình elelctron 1s22s22p63s23p63d5 là của nguyên tử hay ion nào sau đây ?

A. 23V.              B. 26Fe2+.
                       C. 25Mn2+.
                 D. 24Cr2+.
Câu 14. X ở chu kì 3, Y ở chu kì 2. Tổng số electron lớp ngoải cùng của X và Y là 12. Ở trạng thái cơ bản số electron p của X nhiều hơn của Y là 8. Vậy X và Y thuộc nhóm nào?

A. X thuộc nhóm VA; Y thuộc nhóm IIIA                     B. X thuộc nhóm VIIA; Y thuộc nhóm VA

C. X thuộc nhóm VIA; Y thuộc nhóm IIIA                    D. X thuộc nhóm IVA; Y thuộc nhóm VA

Câu 15. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác. Trong 1 chu kỳ

A. đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. đi từ trái sang phải các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

C. các nguyên tố đều có cùng số lớp electron.

D. đi từ trái sang phải bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 16. Anion X - và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA .

B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA .

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA .

D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA .

Câu 17. Hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là

 A. LiF.             B. NaF.                        C. AlN.                        D. MgO. 

Câu 18. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 3 nguyên tử kim loại X,Y,Z là 134 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X là 14 và số hạt mang điện của Z nhiều hơn của X là 2. Dãy nào dưới đây xếp đúng thứ tự về tính kim loại của X,Y,Z

A.X<Y<Z                   B.Z<X<Y                    C. Y<Z<X                        D.Z<Y<X

Câu 19. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng HTTH, Y ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. X và Y lần lượt là

A. O và P.                    B. S và N.                    C. Li và Ca.                 D. K và Be.

Câu 20. Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

A. bán kính nguyên tử giảm dần, tính kim loại tăng dần.
B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần.

D. bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim giảm dần.

Câu 21. Hai nguyên tố A và B cùng thuộc một phân nhóm và thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau có ZA + ZB = 32. Vậy số proton của hai nguyên tố A và B lần lượt là:

A. 15 và 17                         B. 12 và 20                           C. 10 và 22                  D. Hai kết quả khác

Câu 22. Nguyên tử của một số nguyên tố có cấu hình electron như sau:

X: 1s22s22p63s1            Y: 1s22s22p63s23p5                   Z: 1s22s22p63s23p6                T: 1s22s22p63s23p1
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Cả 4 nguyên tố đều thuộc chu kỳ 3 (1)       B. Các nguyên tố X, Y là kim loại; Z, T là phi kim (2)

C. Một trong 4 nguyên tố là khí hiếm (3)        D. (1), (3) đều đúng.

Câu 23. Nguyên tố X  có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Nhận định nào sai khi nói về X 

A.  Hạt nhân nguyên tử của X có 16 proton .   
B.  Lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X có 6 e 

C.  X là nguyên tố thuộc chu kì 3.                      D.  X là nguyên tố thuộc nhóm IVA . 

Câu 24. Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt là: 1s22s22p63s1, 1s22s2 2p63s23p64s1, 1s2 2s2 2p63s23p1 . Nếu xếp theo chiều tăng dần tính kim loại thì sự  sắp xếp đúng là:    

A.  Z < X < Y                          B.  Z < Y < Z                       C.  Y < Z < X                    D.  Kết quả khác  

Câu 25. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì và có tổng số proton trong hai hạt nhân là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn ? 

A.  Chu kì 3, các nhóm IIA và IIIA .                                     B.   Chu kì 2, các nhóm IIIA và IVA .   

C.   Chu kì 3, các nhóm IA và IIA .                                      D.   Chu kì 2,  nhóm IIA  

Câu 26 Một nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 28. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là : 

A.  1s2 2s2 2p63s23p6 3d84s2        B.  1s2 2s2 2p5                  C.  1s2 2s2 2p6           D.  1s2 2s2 2p63s2 3p5       

Câu 27.  Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hợp chất AlCl3 là hợp chất ion 

B. Trong dung dịch NH3 có liên kết hidro với H2O
C. Tinh thể I2 là tinh thể phân tử                   
D. Trong phân tử HNO3 có liên kết cho – nhận.
Câu 28. Liên kết hóa học trong phân tử HF là liên kết

A. cộng hóa trị phân cực.         B. cộng hóa trị không phân cực.
C. cho – nhận.               D. ion.

Câu 29. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl.
                   B. NH3.
               
C. HCl.
           

D. H2O.

Câu 30. Dãy nào trong số các dãy sau đây chỉ chứa các liên kết cộng hóa trị?

A. BaCl2 ; CdCl2 ; LiF.    B. H2O; SiO2; CH3COOH.
 C. NaCl; CuSO4; Fe(OH)3.        D. N2; HNO3; NaNO3.

Câu 31. Cho các nguyên tố M( Z=11), X(z=17), Y(X=9), R(Z=19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự 

A. M<X<Y<R                  B. M<X<R<Y            C. Y<M<X<R                D. R<M<X<Y

Câu 32. Trong các dãy sau, dãy sắp xếp các nguyên tử theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần là

A. Mg > S > Cl > F. T
       B. F > Cl > S > Mg.
 C. Cl > F > S > Mg.

 D. S > Mg > Cl > F.

Câu 33. Trong hợp chất AB2 các nguyên tử A và B đều có số hạt mang điện gấp 2 lần số hạt không mang điện. Tổng số hạt proton, notron và electron trong AB2 là 96. Cấu hình electron của nguyên tử B có phân mức năng lượng cao nhất là 2p4. AB2 là

A. CaC2.
                   B. CO2.
                     C. SO2.
                 D. NO2.

Câu 34. Z là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 20 proton, còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là

A. Z2Y với liên kết cộng hoá trị.
B. ZY2 với liên kết ion.

C. ZY với liên kết cho - nhận.
D. Z2Y3 với liên kết cộng hoá trị.

Câu 35. Kết luận nào sau đây sai?

A. Liên kết trong phân tử NH3, H2O, H2S là liên kết cộng hoá trị có cực.

B. Liên kết trong phân tử BaCl2 và CsCl là liên kết ion.

C. Liên kết trong phân tử CaS và AlN là liên kết ion vì được hình thành giữa kim loại và phi kim.

D. Liên kết trong phân tử Cl2, H2 O2, N2 là liên kết cộng hoá trị không cực.

Câu 36. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electrron trong các phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn là: 

A. X có số thứ tự 14, chu kì 3. nhóm IVA

B. X có số thứ tự 12, chu kì 3. nhóm IIA

C. X có số thứ tự 13, chu kì 3. nhóm IIIA

D. X có số thứ tự 15, chu kì 3. nhóm VA

Câu 37. Một nguyên tố X có 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23 .Hạt nhân nguyên tử của X có 35 proton . Đồng vị thứ bhất có 44 nơtron và đồng vị thứ 2 nhiều hơn đồng vi thứ nhất 2 nơtron .Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là bao nhiêu :

A. 79,2                                     B. 78,9                             C. 79,92                               D. 80,5

Câu 37. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91. R có hai đồng vị. Biết 79R chiếm 54,5%. Nguyên tử khối (hay tìm số khối ) của đồng vị thứ 2 là giá trị nào sau đây:

A. 80

                       B. 81
                             C. 82

              D. 80,5  

Câu 38: R có 2 loại đồng vị là R1 và R2 . Tổng số hạt (p, n, e) trong R1 là 54 hạt.Số nơtron của R1 nhiều hơn R2 là 2 đơn vị. Biết R1 chiếm 25% và R2  chiếm 75%.  Nguyên tử khối trung bình của R là:  

A.35

                B. 36

                 C. 37

             D. 35,5

Câu 39.  Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì

A. Bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng 
B. Bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm

C. Bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng
D. Bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm

Câu 40. Nguyên tố X có 3 dồng vị là X1 chiếm 92,23 %, X2 chiếm 4,67 % và X3 chiếm 3,10 %. Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn trong X1 một hạt. Biết tổng khối lượng trung bình của 200 nguyên tử X là 5621,4. Vậy số khối của X1, X2, X3  lần lượt là:

A. 28,29,30.                              B. 29,30,31                        C. 29,30,28                       D. Kết quả khác

Câu 41. Nguyên tố Bo có 2 đồng vị :   (18,89%) và  ( 81,11%)

1/ Nguyên tử khối trung bình của Bo là 

A. 11,812                             B. 10,811                                  C. 10,812                            D. 10,128  

2/ Mỗi khi có 94 nguyên tử     thì có bao nhiêu nguyên tử  

A. 406                                   B. 520                                      C. 426                                D. kết quả khác

Câu 42.  Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5 .Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là 35Cl và 37Cl. Phần trăm về khối lượng của 37Cl chứa trong KClO3 (với K là đồng vị 39K , O là đồng vị  16O ) là giá trị nào sau đây?

A.  7,55 %                               B. 8,95%                            C. 7,67%                                   D.5,75%

Câu 43. Có hợp chất MX3 , trong hợp chất có tổng các loại hạt là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8 ; tổng 3 loại hạt trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16 . Vậy công thức của hợp chất là 

A. FeCl3                                   B. AlCl3                         C. CrCl3                                  D. NH3

Câu 44. Hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và ion X- . Trong phân tử của hợp chất có tổng các  loại hạt là 186 ; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 54 . Số khối của ion M2+ lớn hơn số khối của ion X- là 21 . Tổng số các loại hạt trong ion M2+ nhiều hơn trong ion X- là 27 .Vậy công thức củ hợp chất là 

A. FeCl2                                  B.  MgCl2                            C. CuCl2                                D. BaCl2    

Câu 45.  Có hợp chất M2X, cho biết: 

_ Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong một phân tử hợp chất là16; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36.

_ Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 9.

_ Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong ion X2- nhiều hơn trong ion M+ là 17

M, X lần lượt là:

A) K, S                 
B) Na, S                C) Li, O                 D) Mg, Cl                      E) Kết quả khác

Câu 46.  Ở 200C khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm3. Trong tinh thể Fe, các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 200C là:

A) 1,35.10-10m        

B) 1,92.10-8cm       

C) 1,29.10-7cm        


D) 1,29.10-8cm          

E) 1,35.10-10cm

Câu 47.  Ở 200C khối lượng riêng của Au là19,32 g/cm3. Trong tinh thể Au, các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử gần đúng của Au ở 200C là:

A) 1,48.10-8cm        

B) 1,44.10-8cm       

C) 1,84.10-7cm        


D) 1,67.10-8cm          

E) 1,28.10-10cm
Câu 48. Cho c¸c nguyªn tè X, Y, Z cã sè hiÖu nguyªn tö t­¬ng øng lµ: 8, 11 vµ 16. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng?
A. Liªn kÕt hãa häc gi÷a c¸c cÆp X víi Y, Y víi Z lµ liªn kÕt ion 
B. Liªn kÕt hãa häc gi÷a X víi Z lµ liªn kÕt céng hãa trÞ cã cùc.
C.   Liªn kÕt hãa häc gi÷a X víi Z lµ liªn kÕt céng hãa trÞ kh«ng cã cùc.
D. Liªn kÕt hãa häc gi÷a X víi X, Z víi Z lµ liªn kÕt céng hãa trÞ kh«ng cã cùc.
C©u 49. Trong c¸c hîp chÊt KF, BaCl2, CH4, H2S. C¸c hîp chÊt ion lµ:
A. KF vµ H2S

    B  KF vµ BaCl2
             C. CH4 vµ H2S

         D. BaCl2 vµ CH4
C©u 50. Chän ph¸t biÓu ®óng:
A  Liªn kÕt kim lo¹i vµ liªn kÕt céng hãa trÞ gièng nhau lµ cã nh÷ng e chung cña c¸c nguyªn tö.

B. Liªn kÕt kim lo¹i vµ liªn kÕt ion ®Òu ®­îc h×nh thµnh do lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion mang ®iÖn tr¸i dÊu.

C. TÊt c¶ c¸c nguyªn tö trong ph©n tö - sau khi t¹o liªn kÕt céng hãa trÞ hoÆc liªn kÕt ion víi nguyªn tö kh¸c - ®Òu cã 8 e ë líp ngoµi cïng (trõ H).

D. Tinh thÓ kim lo¹i cã tÝnh  dÎo, ¸nh kim nh­ng kh«ng dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt.  
C©u 51. Chän ph¸t biÓu ®óng trong c¸c c©u sau: Liªn kÕt hãa häc trong ph©n tö HCl ®­îc h×nh thµnh do…

A. … lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a cation H+ víi anion Cl-
B. … sù xen phñ gi÷a obitan 2s cña nguyªn tö H víi obitan 3p cña nguyªn tö Cl

C. … sù xen phñ gi÷a obitan 1s cña nguyªn tö H víi obitan 3s cña nguyªn tö Cl

D  … sù xen phñ gi÷a obitan 1s cña nguyªn tö H víi obitan 3p cã e ®éc th©n cña nguyªn tö Cl 
Câu 52. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X 
và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26) 

A. Fe và Cl.  

B. Na và Cl.  

C. Al và Cl.  


D. Al và P.

Câu 53. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: 

A. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.   

B. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. 

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA.   

D. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA.

Câu 54. Trong một nhóm A, trừ nhóm VIIIA, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì 

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 

B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. 

C. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 

D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

Câu 55. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự 

A. M < X < Y < R.  

B. R < M < X < Y.  
    C. Y < M < X < R.  
  D. M < X < R < Y.

Câu 56. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái 

sang phải là 

A. F, O, Li, Na.  
B. F, Na, O, Li.  
C. F, Li, O, Na.  
D. Li, Na, O, F.

Câu 57. Nguyên tố X ở chu kỳ 4, nguyên tử của nó có cấu hình e lớp thứ ba là 3s23p63d5. Cấu hình e đầy đủ của X là:  

A. 1s22s22p63s23p63d54s2

B. 1s22s22p63s23p64s13d5

C. 1s22s22p63s23p63d54s1

D. 1s22s22p63s23p63d54s1 hoặc 1s22s22p63s23p63d54s2. 

Câu 58. Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là

A. [Ar]3d54s1.


B. [Ar]3d64s2.

C. [Ar]3d64s1.


D. [Ar]3d34s2.

Câu 59. Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc 

A. chu kì 4, nhóm VIIIB.  B. chu kì 4, nhóm VIIIA.  
C. chu kì 3, nhóm VIB.  
 D. chu kì 4, nhóm IIA.

Câu 60. Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: 

A. N, Si, Mg, K.  

B. K, Mg, Si, N.  
C. K, Mg, N, Si.  

D. Mg, K, Si, N.
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